ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/ HỌC PHẦN

1. Mã số môn học, học phần: PHE121 

2. Tên học phần: Điền kinh và bóng chuyền
3. Số tín chỉ: 02
4. Chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Năm học: 2017 - 2018
6. Giảng viên phụ trách:

Lương Thị Lưu


7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


ThS.Hoàng Duy Tường 


ThS.Trịnh Quý Khánh 
CN. Lương Thị Lưu


ThS.Nguyễn Thanh Tùng
ThS.Nông Thái Hưng
8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
8.1 Mục tiêu kỹ năng

 Thực hiện được các động tác kỹ thuật cơ bản trong môn nhảy cao và bóng chuyền. Vận dụng vào thi đấu
8.2 Mục tiêu thái độ

Thể hiện được tính tích cực, chính xác, tuân theo các hướng dẫn của giáo viên trong quá trình tập luyện và thấy được tầm quan trọng của nhảy cao và bóng chuyền đối với việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho bản thân. 

9. Mô tả học phần


Học phần Điền kinh bao gồm 02 tín chỉ thực hành.

Điền kinh là một hoạt động thể thao gồm những nhóm bài tập xuất phát từ những vận động tự nhiên của con người như đi, chạy, nhảy, ném…Bộ môn Giáo dục thể chất trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tiến hành giảng dạy một môn thể thao trong nhóm các môn thể thao nằm trong học phần Điền kinh đó là nhảy cao, nhằm nâng cao thể chất cho sinh viên. 
Bóng chuyền là một môn thê thao thi đấu gián tiếp, các vận động viên sử dụng các động tác kỹ thuật như đệm bóng, chuyền bóng, đập bóng... để tấn công qua lưới và sang sân đối phương. Bộ môn Giáo dục thể chất trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tiến hành giảng dạy động tác kỹ thuật, chiến thuật và một số luật của môn bóng chuyền nhằm nâng cao thể chất, tính linh hoạt cũng như lòng dũng cảm cho sinh viên. 
10. Phân bố thời gian: 30 Tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

Môn học tiên quyết: Không

11.2. Yêu cầu

Kết thúc học phần sinh viên phải thực hiện thành thạo các động tác kỹ thuật cơ bản trong  nhảy cao và bóng chuyền.
12. Nội dung học phần.

Thực hành
	STT
	Tên bài
	Số Tiết

	1
	Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao và bài tập bổ trợ
1. Xây dựng khái niệm kỹ thuật nhảy cao
2. Một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao
	2

	2
	Bài 2: Ôn luyện một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao
1. Tập các bài tập tại chỗ

2. Tập các bài tập kết hợp di chuyển
	2

	3
	Bài 3: Học mới giai đoạn chạy đà kết hợp với giai đoạn dậm nhảy đá lăng
1. Học giai đoạn chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp

2. Một số bài tập bổ trợ cho chạy đà kết hợp với dậm nhảy, đá lăng qua xà thấp
	2

	4
	Bài 4: Ôn các kỹ thuật đã học. Học mới giai đoạn trên không qua xà và tiếp đất
1.  Ôn các kỹ thuật đã học
2. Học mới giai đoạn kỹ thuật trên không qua xà và tiêp đất  
3. Tâp giai đoạn kỹ thuât trên không qua xà và tiếp đệm
	2

	5
	Bài 5: Ôn các kỹ thuật đã học. Học các bài tập bổ trợ hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
1.  Ôn các kỹ thuật đã học
2. Một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao
	2

	6
	Bài 6: Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
1. Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Hoàn thiện dần kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2

	7
	Bài 7: Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đã học và thể lực

1.  Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đó học
2. Hoàn thiện dần kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
3. Thể lực
	2

	8
	Bài 8: Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học và hoàn thiện kỹ thuật
1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đó học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2

	9
	Bài 9: Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực

1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đó học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
3. Thể lực
	2

	10
	Bài 10: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng 

1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
	2

	11
	Bài 11: Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật nhảy cao và thể lực

1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng
3. Thể lực
	2

	12
	Bài 12: Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng 

1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Nâng cao thành tích nhảy cao kiểu úp bụng
	2

	13
	Bài 13: Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng và thể lực
1.  Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
2. Nâng cao thành tích nhảy cao kiểu úp bụng
3. Thể lực
	2

	14
	Bài 14: Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng. Áp dụng vào thi đấu
1. Nâng cao thành tích nhảy cao kiểu úp bụng
2. Áp dụng thi đấu kỹ thuật nhảy cao
	2

	15
	Bài 15: Kiểm tra học phần nhảy cao úp bụng
Nội dung thi kết thúc học phần nhảy cao úp bụng
	2

	Bóng chuyền

	16
	Bài 16: Giới thiệu tư thế chuẩn bị và các hình thức di chuyển trong Bóng chuyền
1. Xây dựng khái niệm kĩ thuật chuẩn bị
2. Xây dựng khái niệm kĩ thuật di chuyển
3. Bài tập 
	2

	17
	Bài 17: Giới thiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay, ôn các tư thế chuẩn bị và di chuyển 
1. Khái niệm
2. Đặc điểm 

3. Phân tích kỹ thuật

a. Tư thế chuẩn bị 

b. Hình tay và điểm tiếp xúc khi chuyền      
c. Chuyền bóng đi

d. Kết thúc

4. Bài tập 
	2

	18
	Bài 18: Ôn và củng cố kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
1. Ôn và củng cố kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2. Bài tập

a. Bài tập không bóng
b. Bài tập có bóng
	2

	19
	Bài 19: Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Giới thiệu kỹ thuật đệm bóng
1. Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay  
a. Bài tập không bóng
b. Bài tập có bóng

2. Học mới kỹ thuật đệm bóng

a. Khái niệm

b. Đặc điểm

c. Phân tích kỹ thuật
3. Bài tập 
	2

	20
	Bài 20: Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Tập luyện kỹ thuật đệm bóng
1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
a. Bài tập không bóng
b. Bài tập có bóng

2. Luyện tâp kỹ thuật đệm bóng

a.  Bài tập không bóng 
b.  Bài tập với bóng 
	2

	21
	Bài 21: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2. Luyện tập kỹ thuật đệm bóng
	2

	22
	Bài 22: Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật đệm bóng. Ôn luyện các kỹ thuật đã học
1. Luyện tâp kỹ thuật đệm bóng

a. Bài tập không bóng
b. Bài tập có bóng

2. Ôn luyện kỹ thuật đã học  
	2

	23
	Bài 23: Hoàn thiện các kỹ thuật đã học
1. Hoàn thiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2. Hoàn thiện kỹ thuật đệm bóng
	2

	24
	Bài 24: Giới thiệu kỹ thuật phát bóng. Ôn các kỹ thuật đã học
* Giới thiệu kỹ thuật phát bóng

1. Khái niệm
2.Đặc điểm

3. Phân tích kỹ thuật

3.1 Phát bóng cao tay trước mặt

3.2 Phát bóng thấp tay trước mặt

4. Bài tập

a. Bài tập không bóng

b. Bài tập với bóng

5. Ôn kỹ thuật đã học
	2

	25
	Bài 25: Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật phát bóng. Ôn các kỹ thuật đã học
1. Củng cố và thiện kỹ thuật phát bóng

a. Bài tập không bóng

b. Bài tập với bóng
2. Ôn kỹ thuật đã học
	2

	26
	Bài 26: Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền, tập thi đấu và trọng tài
1. Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền

a. Vị trí và xoay vòng thi đấu

b. Xử lý lỗi sai vị trí

2. Tập thi đấu và trọng tài
	2

	27
	Bài 27: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
2. Ôn luyện tâp kỹ thuật đệm bóng

3. Ôn luyện tâp kỹ thuật phát bóng
	2

	28
	Bài 28: Củng cố và hoàn thiện các kỹ thuật đã học. Thực hành thi đấu
1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
2. Ôn luyện tâp kỹ thuật đệm bóng

3. Ôn luyện tâp kỹ thuật phát bóng

4. Thực hành thi đấu
	2

	29
	Bài 29: Nâng cao và hoàn thiện các kỹ thuật thực hành
1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
2. Ôn luyện tâp kỹ thuật đệm bóng

3. Ôn luyện tâp kỹ thuật phát bóng
	2

	30
	Bài 30: Thi kết thúc học phần Bóng chuyền

Nội dung thi kết thúc học phần Bóng chuyền

1. Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay 
2. Thực hiện kỹ thuật đệm bóng
	2


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình kết hợp với thị phạm và chia nhóm
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

Sân trường, còi, cột, xà nhảy cao, đệm nhảy cao, lưới, bóng chuyền …
15. Đánh giá

- Bài kiểm tra thường xuyên 1 tiến hành vào giữa kỳ học

- Bài kiểm tra thường xuyên 2 tiến hành vào 2/3 kỳ học

- Bài thi kết thúc học phần được phần tiến hành vào cuối kỳ
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1 Tài liệu học tập:
[1] Đại học Y Dược Thái Nguyên (2016), Giáo trình bộ môn Giáo dục thể chất. 
[2] Đại học Y Dược Thái Nguyên (2016), Sách bài tập bộ môn Giáo dục thể chất.
16.2 Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đại Dương, NXB Thể dục Thể thao (2006), Điền kinh.
[2] Trường ĐHSPTDTT.Hà Nội, NXB (2004), Giáo trình Điền kinh.
[3] NXB Thể dục Thể thao (2009), Giáo trình Điền kinh
[4] Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (2014), Giáo trình bóng chuyền.
[5] Tạ Xuân Thủy, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (2010), Giáo trình bóng chuyền.


[6] Nguyễn Quang, NXB Thể dục Thể thao Hà Nội(2003), Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền.
17. Lịch học
THỰC HÀNH

	Tuần thứ
	Nội Dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao và bài tập bổ trợ
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	2
	Ôn luyện một số bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	3
	Học mới giai đoạn chạy đà kết hợp với giai đoạn dậm nhảy đá lăng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	4
	Ôn các kỹ thuật đã học. Học mới giai đoạn trên không qua xà và tiếp đất
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	5
	Ôn các kỹ thuật đã học. Học các bài tập bổ trợ hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	6
	Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đã học
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	7
	Ôn tập các giai đoạn kỹ thuật đã học và thể lực
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	8
	Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học và hoàn thiện kỹ thuật
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	9
	Luyện tập các giai đoạn kỹ thuật đã học, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	10
	Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao úp bụng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	11
	Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật nhảy cao và thể lực


	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	12
	Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	13
	Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng và thể lực


	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	14
	Nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng. Áp dụng vào thi đấu
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	15
	Kiểm tra thúc học phần
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	

	16
	Giới thiệu các tư thế chuẩn bị, các hình thức di chuyển trong bóng chuyền
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	17
	Giới thiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay, ôn các tư thế chuẩn bị và di chuyển
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	18
	Ôn và củng cố kỹ thuật chuyền bóng cao tay
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	19
	Củng cố và hoàn thiện kt chuyền bóng cao tay. Giới thiệu kỹ thuật đệm bóng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	20


	Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Tập luyện đệm bóng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	21
	Ôn luyện các kỹ thuật đã học
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	22


	Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật đệm bóng. Ôn các kỹ thuật đã học
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	23
	Hoàn thiện các kỹ thuật đã học
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	24
	Hoàn thiện các kỹ thuật đã học
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	25
	Ôn các kỹ thuật đã học. Giới thiệu kỹ thuật phát bóng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	26
	Ôn các kỹ thuật đã học. Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật phát bóng
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	27
	Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền, tập thi đấu và trọng tài
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	28
	Củng cố và hoàn thiện các kỹ thuật đã học, thực hành thi đấu
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	29
	Nâng cao và hoàn thiện các kỹ thuật thực hành
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình, Thị phạm, chia nhóm

	30
	Thi kết thúc học phần
	2
	ThS.Tường 

ThS.Khánh

ThS.Tùng

ThS.Hưng
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	


1

